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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

Bản án số: 70/2017/HS-ST 

Ngày: 06-11-2017                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Loan. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Tấn Hùng - Giáo viên trường trung học cơ sở xã Kim Long. 

Bà Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Hội luật gia huyện Châu Đức. 
 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bảo Anh - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Châu Đức. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên toà: Bà 

Ngô Thị Hồng Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Đức 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 65/2017/HS-ST ngày 02-10-2017 đối với bị 

cáo:  

Nguyễn Thanh H (B), sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã Đ, 

huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hoá: 9/12; 

con ông: Nguyễn Thanh T, sinh năm 1970; con bà: Lương Thị H, sinh năm 1977; 

tiền án: Không; tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22-6-2017, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ công an huyện Châu Đức (có mặt).               

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Vũ Thanh H (Đ), sinh năm: 1989. 

Hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã Đ, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Ông Dương P, sinh năm: 1977. 

Hộ khẩu thường trú: Thôn Q, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 (Ông H, ông P vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại  

phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/6/2017, tại trước cổng Công ty giày Uy 

Việt  thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Châu Đức phối hợp với bảo vệ 

Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt và Công an xã Suối Nghệ tiến hành bắt quả 

tang Nguyễn Thanh H đang có hành vi bán ma túy tổng hợp (dạng đá) cho Nguyễn 

Minh T (sinh năm: 1994; trú tại thôn T, xã L, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 
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Tang vật thu giữ được bao gồm: 01 bịch nylon màu trắng được hàn kín, bên trong 

có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt, các đối tượng khai nhận đó là ma túy 

tổng hợp; tiền Việt Nam 300.000 đồng, 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy y S5360 

màu đen - xám có số thuê bao 01647250139; 01 xe máy hiệu BESTFAIRY biển số 

72K3 - 2677. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh H và Nguyễn Minh T khai nhận hành 

vi phạm tội như sau: Vào khoảng 9 giờ ngày 22/6/2017, H đang ở nhà thì có Thắng 

(không rõ họ tên, địa chỉ) là bạn của H đến chơi. Thắng đưa cho Huy 01 bịch ma 

túy (dạng đá) và nói có ai mua thì bán dùm Thắng với giá 300.000 đồng rồi Thắng 

sẽ mời H uống cà phê, H đồng ý. Khoảng 11 giờ thì Nguyễn Minh T gọi điện cho 

H qua số điện thoại 01647250139 hỏi mua 01 bịch ma túy với giá 300.000 đồng, H 

đồng ý bán và T hẹn H 12 giờ 30 phút đến trước cổng Công ty giày Uy Việt để 

giao dịch. Đến khoảng 12 giờ H mượn xe mô tô hiệu BESTFAIRY, biển số 72K3 - 

2677 của Vũ Thanh Hi (là bạn của H) để đi đến chổ hẹn với T. Đến nơi, như đã 

thỏa thuận, T đưa cho H 300.000 đồng (gồm 01 tờ polyme mệnh giá 100.000 đồng 

và 01 tờ Polyme mệnh giá 200.000 đồng), H cầm tiền bỏ vào túi đồng thời lấy bịch 

ma túy trong túi quần ra đưa cho T, lúc này thì bị lực lượng Công an và bảo vệ 

Công ty giày Uy Việt bắt quả tang và thu giữ số tang vật nêu trên. H khai nhận đã 

sử dụng ma túy vào khoảng đầu tháng 6/2017, đây là lần đầu tiên H tham gia bán 

ma túy, nguồn gốc ma túy H có để sử dụng và bán là do đối tượng tên Thắng đưa. 

Ngoài ra, H còn mua ma túy của một đối tượng tên H ở đường số 17, xã Suối Nghệ 

02 lần để sử dụng (01 lần đi mua dùm cho Thắng và 01 lần tự đi mua). 

Tại Bản kết luận giám định số 138/GĐ-PC54 ngày 05/7/2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: “chất kết tinh không màu - 

trong suốt chứa trong 01 gói nylon hàn kín, được niêm phong trong một phong bì 

màu trắng, có hình dấu của Công an xã Suối Nghệ - Công an huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh 

Trung, Lê Ngọc Hà, Bùi Quốc Toản, Đặng Minh Hoàn, Nguyễn Tấn Hùng, gửi 

đến giám định có trọng lượng là 0,1498 gam, có Methamphetamine”  

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 67, Nghị 

định 82 ngày 19/7/2013 của Chính Phủ. 

Tại bản Cáo trạng số 65/QĐ-KSĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức truy tố Nguyễn Thanh H về tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức vẫn giữ 

nguyên quyết định  truy tố bị cáo H về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự đồng thời đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 194; Điều 45; Điều 33; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt Nguyễn Thanh H từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù về tội: “Mua bán 

trái phép chất ma túy”.  

Bị cáo H đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức 

truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh H thừa nhận:         

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/6/2017, tại trước cổng Công ty giày Uy Việt 

thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thanh H 

đang bán trái phép chất ma túy tổng hợp (gia đá) cho Nguyễn Minh T với giá 

300.000 đồng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức bắt quả 

tang. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án.  

Tại Bản kết luận giám định số 138/GĐ-PC54 ngày 05/7/2017 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: “chất kết tinh không màu - 

trong suốt chứa trong 01 gói nylon hàn kín, được niêm phong trong một phong bì 

màu trắng, có hình dấu của Công an xã Suối Nghệ - Công an huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh 

Trung, Lê Ngọc Hà, Bùi Quốc Toản, Đặng Minh Hoàn, Nguyễn Tấn Hùng, gửi 

đến giám định có trọng lượng là 0,1498 gam, có Methamphetamine”. 

Như vậy hành vi bị cáo Nguyễn Thanh H bán chất ma túy cho Nguyễn Minh 

T đã đủ dấu hiệu cấu thành tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  

[3] Bị cáo Nguyễn Thanh H là một công dân đã trưởng thành nhưng lại ham 

chơi, không lo làm ăn. Bị cáo biết rằng ma túy đã gây ra tác hại rất lớn  đối với con 

người, bào mòn, hủy hoại sức khỏe, nhân cách của con người. Tệ nạn ma túy đã và 

đang là vấn nạn của toàn xã hội. Nhà nước không ngừng tuyên truyền, giáo dục, 

đấu tranh, phòng chống nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy. Để có tiền tiêu xài bị cáo đã 

bất chấp hậu quả do ma túy gây ra đối với con người nên đã thực hiện hành vi 

phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là một trong những nguyên 

nhân làm gia tăng các tệ nạn xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo nghiêm đủ để 

giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội đồng thời mới đáp 

ứng yêu cầu giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần cân 

nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo để quyết định 

cho bị cáo một mức án phù hợp. 

Trước khi thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì H chưa có vi 

phạm gì; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa H thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; H đi nghĩa vụ quân sự đến tháng 01/2017 thì xuất ngũ; Quá trình thực 

hiện nghĩa vụ quân sự H được tặng giấy khen. 
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Như vậy cần áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 45; 

Điều 33 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với H.  

[4] Đối với Nguyễn Minh T (sinh năm: 1994; trú tại thôn T, xã L, huyện C, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), có hành vi mua ma túy từ Nguyễn Thanh H để sử dụng, 

trong khi làm việc tại Công an xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, T đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Châu 

Đức tiếp tục điều tra khi nào bắt được xử lý sau là phù hợp. 

Đối với đối tượng tên Thắng là người đưa ma túy cho H đi bán, Thắng là 

bạn của H, H chỉ biết Thắng nhà ở Đá Bạc mà không biết rõ họ tên, địa chỉ cụ thể 

của Thắng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra, 

xác minh và xử lý sau là phù hợp. 

Đối với đối tượng tên Hu là người Thắng giới thiệu để Nguyễn Thanh H đi 

mua ma túy dùm cho Thắng, Nguyễn Thanh H chỉ biết người này ở đường số X, xã 

S mà không biết rõ họ tên và địa chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Châu Đức tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau là phù hợp.  

[5] Về xử lý vật chứng:  

Đối với chiếc xe mô tô hiệu BESTFAIRY biển số 72K3-2677 là tài sản của 

Vũ Thanh Hi, Hi mua xe này từ anh Dương P nhưng chưa sang tên. Khi H mượn 

xe của Hi thì H nói là đi công việc nên Hi không biết H sử dụng chiếc xe để đi bán 

ma túy. Ngày 23/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức đã 

trả lại chiếc xe trên cho Hi là phù hợp. 

01 gói niêm phong đánh số 138 ngày 05/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên trong có chứa mẫu vật còn lại sau giám định 

thì cần áp dụng các điểm a, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự để tịch 

thu tiêu hủy. 

Số tiền Việt Nam 300.000 đồng là tiền do phạm tội mà có nên cần áp dụng  

điểm b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự để tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Chiếc điện di động hiệu Samsung Galaxy S5360, màu đen - xám có số thuê 

bao 01647250139. Điện thoại này dùng làm phương tiện phạm tội nên cần áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự để tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

[6] Về án phí:  Bị cáo H phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 

Hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh H (B) phạm tội  “Mua bán trái phép chất 

ma túy”.   

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 45; Điều 33 của 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Nguyễn Thanh H 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

22/6/2017.  

Tiếp tục tạm giam bị cáo H để bảo đảm việc thi hành án.  
Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng các điểm a, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự để tịch thu 

và tiêu hủy 01 gói niêm phong, bên trong có chứa mẫu vật còn lại sau giám định 
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được đánh số 138 ngày 05/7/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu. 

Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự để tịch thu sung 

quỹ Nhà nước số tiền Việt Nam 300.000 đồng và chiếc điện di động hiệu Samsung 

Galaxy S5360, màu đen - xám có số thuê bao 01647250139. 

Hiện các vật chứng này đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện 

Châu Đức. (Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/10/2017 của Chi cục Thi 

hành án Dân sự huyện Châu Đức).  

Án phí: Bị cáo H nộp 200.000đ (hai  trăm ngàn đồng) án phí Hình sự sơ 

thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước.  

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (06/11/2017). Bị cáo H có 

quyền kháng cáo; đối với ông Hi, ông P vắng mặt thì thời hạn này tính từ ngày 

nhận được bản án do Tòa án tống đoạt hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Toà 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR - VT; 

- Phòng PV 27 (CA tỉnh BR - VT); 

- Sở tư pháp tỉnh BR - VT; 

- VKSND huyện Châu Đức; 

- CA huyện Châu Đức; 

- THADS huyện Châu Đức; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Loan 
                       

 

 

 

 


